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Sưu tầm và biên soạn 

 

BÀI: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU 

 
PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí 

sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  cho mặt cầu ( )S  có phương trình 

( ) ( )
2 2 22 1 4x y z+ + − + = . 

a) Đường kính mặt cầu bằng 8 . 

b) Mặt cầu ( )S  đi qua điểm ( )1;3;0A − . 

c) Khoảng cách từ tâm mặt cầu đến mặt phẳng ( )Oyz  bằng 2 . 

d) Mặt phẳng ( )P  có phương trình 2 2 2 0x y z+ − − =  tiếp xúc với mặt cầu ( )S . 

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Sai 

Mặt cầu ( )S  có tâm ( )2;1;0I −  và bán kính 2R = . 

a) Sai. 

Đường kính mặt cầu bằng 2 4R = . 

b) Sai. 

Ta có: ( ) ( )
2 2 21 2 3 1 0 5IA R= − + + − + =   nên mặt cầu ( )S  không đi qua điểm A . 

c) Đúng. 

Mặt phẳng ( )Oyz  có phương trình: 0x = . 

Khi đó ( )( ); 2 2d I Oyz = − =  

d) Sai. 

Ta có: ( )( )
( )

22 2

2 2.1 2.0 2 2
;

31 2 2
d I P R

− + − −
= = 

+ + −

 

nên mặt phẳng ( )P  không tiếp xúc với mặt cầu ( )S . 
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Câu 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz  (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng được 

đặt ở vị trí ( )10; 20; 30I  với bán kính phủ sáng là 3 km. 

a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là 

( ) ( ) ( )
2 2 2 210 20 30 3000x y z− + − + − = . 

b) Người đi biển ở vị trí ( )50;20;0A  nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng. 

c) Người đi biển ở vị trí ( )4030; 50; 40B  nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng. 

d) Nếu hai người đi biển có thể nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng thì khoảng cách giữa hai 

người đó không quá 6 km. 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Đúng. 

Mặt cầu ( )S  tâm ( )10; 20; 30I , bán kính 3R = km = 3000 m có phương trình 

( ) ( ) ( )
2 2 2 210 20 30 3000x y z− + − + − =  

b) Đúng. 

Ta có ( ) 2 2 240;0; 30 40 0 30 50 3000IA IA m R m= −  = + + =  =  nên điểm A  nằm trong mặt 

cầu ( )S  nên người đi biển ở vị trí ( )50;20;0A  nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng. 

c) Sai. 

Ta có ( ) 2 2 24020;30;10 4020 30 10 4020,12 3000IB IB m R m=  = + +   =  nên điểm B  

nằm ngoài mặt cầu ( )S  nên người đi biển ở vị trí ( )4030; 50; 40B  không nhìn thấy được ánh 

sáng của ngọn hải đăng. 

d) Đúng. 

Vì bán kính phủ sáng là 3 km nên đường kính phủ sáng là 6 km nên nếu hai người đi biển có thể 

nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng thì hai người đó nằm trong mặt cầu, do đó khoảng cách 

giữa hai người đó không quá 6 km. 

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độOxyz , cho hai điểm ( ) ( )3;1;2 , 1;0;3A B . Mặt cầu ( )S có tâm I

thuộc trục Ox và đi qua hai điểm ,A B . 

a) Tọa độ tâm I của mặt cầu ( )S có dạng ( );0;0)I a . 

b) Bán kính của mặt cầu ( )S là 9R = . 

c) Mặt cầu ( )S  có phương trình là ( )
2 2 2: 1 9x y z− + + = . 

d) Điểm ( ); ;M x y z thuộc mặt phẳng ( )Oyz  sao cho 
2 2 2P MA MB MI= + + đạt giá trị nhỏ nhất. 

Khi đó giá trị biểu thức 2T x y z= + + = . 

Lời giải 
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a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

a) Đúng. 

Vì tâm I Ox  nên toạ độ điểm ( );0;0)I a . 

b) Sai. 

Vì ( ) ( ),A S B S  nên ta có: 

( ) ( )
2 2 2 23 1 4 1 0 9 9 6 5 1 2 9 1IA IB a a a a a a a=  − + + = − + +  − + + = − + +  = . 

Ta có bán kính 9 3R IB= = = . 

c) Đúng. 

Vì ( ) ( ),A S B S  nên ta có: ( ) ( )
2 2

3 1 4 1 0 9 1IA IB a a a=  − + + = − + +  = . 

3R IA IB = = = ,tâm ( )1;0;0)I , 

Ta có mặt cầu ( )S  có phương trình là ( )
2 2 2: 1 9x y z− + + =  

d) Đúng. 

Gọi K là điểm thõa mãn 
5 1 5

0 ; ;
3 3 3

KA KB KI K
 

+ + =   
   

( ) ( ) ( )
2 2 22 2 2

2 2 2P MA MB MI MA MB MI MK KA MK KB MK KI= + + = + + = + + + + +

( )2 2 2 2 2 2 2 23. 2 3MK KA KB KI MK KA KB KI MK KA KB KI= + + + + + + = + + +  

Mà ( ) 2 2 2M Oyz MA MB MI  + + đạt giá trị nhỏ nhất M  là hình chiếu của K lên mặt phẳng 

( )
1 5

0; ;
3 3

Oyz M
 

  
 

. Vậy 
1 5

0 2
3 3

T = + + = . 

Câu 4: Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz  (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu 

của một sân bay ở vị trí ( )0;0;0O  và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 

600km . Một máy bay đang chuyển động với vận tốc 900km / h  theo đường thẳng d  có phương 

trình ( )

1000 100

300 80

100 11

x t

y t t

z

 = − +


= − + 


=

 và hướng về đài kiểm soát không lưu (như hình vẽ).  
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a) Ranh giới vùng phát sóng bên ngoài của đài kiểm soát không lưu trong không gian là mặt cầu 

có bán kính bằng 300km . 

b) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của đài kiểm soát không 

lưu trong không gian là 2 2 2 360000x y z+ + = . 

c) Máy bay đang chuyển động theo đường thẳng d  đến vị trí điểm ( )500 100 100 11M ; ;− . Vị 

trí này nằm ngoài vùng kiểm soát không lưu của đài kiểm soát không lưu sân bay. 

d) Thời gian kể từ khi đài kiểm soát không lưu phát hiện may bay đến khi máy ra khỏi vùng kiểm 

soát không lưu là 
4

3
giờ. 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

a) Sai. 

Vì đài kiểm soát không lưu của một sân bay ở vị trí ( )0;0;0O  và được thiết kế phát hiện máy 

bay ở khoảng cách tối đa 600km  nên ranh giới vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong 

không gian là mặt cầu có bán kính bằng 600km . 

b) Đúng. 

Ranh giới vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là mặt cầu tâm 

( )0 0 0O ; ;  có bán kính bằng 600R = có phương trình là: 2 2 2 360000x y z+ + =  

c) Đúng. 

Ta có ( ) ( ) ( )
22 2

500 100 100 11 608 600OM R= − + +   = . 

Vậy, tại vị trí điểm ( )500 100 100 11M ; ;−  máy bay nằm ngoài vùng kiểm soát không không 

lưu của đài kiểm soát không lưu sân bay. 

d) Sai. 

Thay ( )

1000 100

: 300 80

100 11

x t

d y t t

z

 = − +


= − + 


=

 vào phương trình mặt cầu 2 2 2 360000x y z+ + = , ta có: 

( ) ( ) ( )

( )

22 2

2

100 1000 80 300 100 11 360000

10 0 500 100 11

164 2480 8400 0 210 20000 4500
100 11

41 41 41

t t

t B ; ;

t t
t C ; ;

− + − + =

 = 


 − + =    
=  −  

 

 

Quãng đường máy bay di chuyển trong vùng kiểm soát không lưu là: 

( )
2 2

220000 4500
500 100 11 100 11 625

41 41
BC km

   
= − + − + −    

   
. 
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Vậy thời gian máy bay di chuyển theo đường thẳng d  và trong phạm vi kiểm soát không lưu của 

sân bay là:
625 25

900 36
=  giờ. 

Câu 5: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( ) ( ) ( )
2 2 21 2 16− + + + =:C x y z . 

a) Điểm ( )1 2 1−; ;A  nằm bên ngoài mặt cầu ( )C . 

b) Điểm ( )0 0 1; ;B  nằm bên trong mặt cầu ( )C . 

c) Điểm ( )0 2 1; ;C  nằm trên mặt cầu ( )C . 

d) Với điểm ( )2 1 1−; ;D , ta có 4ID . 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Điểm ( )1 2 1−; ;A  nằm bên ngoài mặt cầu ( )C . 

Tâm ( )1 2 0−; ;I . 

Ta có ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 1 2 2 1 17 16− + + + − =     điểm ( )1 2 1−; ;A  nằm bên ngoài mặt cầu ( )C . 

Đúng. 

b) Điểm ( )0 0 1; ;B  nằm bên trong mặt cầu ( )C . 

Ta có ( ) ( )
2 2 20 1 0 2 1 6 16− + + + =     điểm ( )0 0 1; ;B  nằm bên trong mặt cầu ( )C . 

Đúng. 

c) Điểm ( )0 2 1; ;C  nằm trên mặt cầu ( )C . 

Ta có ( ) ( )
2 2 20 1 2 2 1 18 16− + + + =     điểm ( )0 2 1; ;C  nằm bên ngoài mặt cầu ( )C . 

Sai. 

d) Với điểm ( )2 1 1−; ;D , ta có 4ID . 

Ta có ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 1 2 1 11 4= − + + + − = ID . 

Đúng. 

Câu 6: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 1 2 9+ + − + + =:S x y z  có tâm I  và bán kính 

R . 

a) Phương trình mặt cầu ( )S  có tâm ( )1 1 2−; ;I , bán kính 3=R . 

b) Điểm ( )0 2 3−; ;A  nằm trong mặt cầu. 

c) Điểm ( )1 2 3; ;J  nằm ngoài mặt cầu và khoảng cách từ tâm I  đến điểm J  bằng 10 . 

d) Khoảng cách từ tâm I  đến tâm mặt cầu ( ) ( )
22 2 1 3 + + − =:S x y z  bằng 2 . 

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Sai 

a) Phương trình mặt cầu ( )S  có tâm ( )1 1 2−; ;I , bán kính 3=R . 

Phương trình mặt cầu tâm ( )1 1 2−; ;I , bán kính 3=R  là ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 1 2 9− + + + − =x y z . 
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Sai. 

b) Điểm ( )0 2 3−; ;A  nằm trong mặt cầu. 

Ta có: ( ) ( ) ( )
2 2 2

0 1 2 1 3 2 3 3+ + − + − + = = =R , do đó điểm A  nằm trên mặt cầu. 

Sai. 

c) Điểm ( )1 2 3; ;J  nằm ngoài mặt cầu và khoảng cách từ tâm I  đến điểm J  bằng 10 . 

Ta có: ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 1 2 1 3 2 30 3+ + − + + =  =R , do đó điểm J  nằm ngoài mặt cầu. 

Và ( ) 2 2 20 3 1 0 3 1 10=  = + + =; ;IJ IJ
ur ur

 

Đúng. 

d) Khoảng cách từ tâm I  đến tâm mặt cầu ( ) ( )
22 2 1 3 + + − =:S x y z  bằng 2 . 

Mặt cầu ( )S  có tâm ( )1 1 2−; ;I , 

Mặt cầu ( )S  có tâm ( )0 0 1; ;K , 

Khi đó ( ) ( ) ( )
2 221 1 1 1 1 1 3 2= − −  = − + + − = ; ;IK IK

uur uur
 

Sai. 

Câu 7: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( ) 2 2 2 2 4 1 0+ + − + + =:S x y z x y  có tâm I  và bán kính 

R . 

a) Mặt cầu ( )S  có tâm ( )1 2 0−; ;I  và bán kính 2=R . 

b) Bán kính của mặt cầu ( )S  là đoạn IM với điểm ( )1 1 2; ;M . 

c) Mặt cầu ( )S  có đường kính AB  với ( )0 1 2−; ;A  và ( )2 1 4− −; ;B . 

d) Mặt cầu ( )S  tiếp xúc với mặt phẳng ( ) 2 0+ − − =:P x y z . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai 

a) Mặt cầu ( )S  có tâm ( )1 2 0−; ;I  và bán kính 2=R . 

Mặt cầu ( ) 2 2 2 2 4 1 0+ + − + + =:S x y z x y  có 1=a , 2= −b , 0=c , 1=d  

  tâm ( )1 2 0−; ;I  và bán kính 
2 2 2 2= + + − =R a b c d . 

Đúng. 

b) Bán kính của mặt cầu ( )S  là đoạn IM với điểm ( )1 1 2; ;M . 

Xét ( )1 1 2; ;M : 2 2 21 1 2 2 1 4 1 1 9+ + − + + =. .  do đó M  không nằm trên ( )S  

Vậy bán kính mặt cầu ( )S  không là đoạn IM . 

Sai. 

c) Mặt cầu ( )S  có đường kính AB  với ( )0 1 2−; ;A  và ( )2 1 4− −; ;B . 

Mặt cầu ( )S  nhận AB  làm đường kính thì 
2

=
AB

R  và tâm I  là trung điểm của AB . 
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Ta có ( ) ( ) ( )
2 222 2 2 2 2 2 2 3 3 2

2
= − −  = + − + − =  =  =; ;

AB
AB AB R
uuur uuur

 

Sai. 

d) Mặt cầu ( )S  tiếp xúc với mặt phẳng ( ) 2 0+ − − =:P x y z . 

Mặt cầu ( )S  tiếp xúc với mặt phẳng ( ) 2 0+ − − =:P x y z ( )( ) = ,R d I P . 

Ta có ( )( )
( )

( )
22 2

1 2 0 2
3 2

1 1 1

+ − − −
= =  =

+ + −

,d I P R . 

Sai. 

Câu 8: Trong không gian Oxyz  cho ba điểm ( )1 0 0; ;A , ( )0 2 0; ;B  và ( )0 0 3; ;C . Khi đó 

a) Mặt cầu tâm B , bán kính 3=R  có phương trình là ( )
22 22 3+ − + =x y z . 

b) Mặt cầu tâm A , đi qua B  có phương trình là ( )
2 2 21 5− + + =x y z . 

c) Mặt cầu nhận BC  làm đường kính có phương trình là ( ) ( )
2 22 13

1 3
4

+ − + − =x y z . 

d) Mặt cầu tâm O  và có bán kính =R OG  với G  là trọng tâm ABCD , có phương trình là 

2 2 2 14

9
+ + =x y z . 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Mặt cầu tâm B , bán kính 3=R  có phương trình là ( )
22 22 3+ − + =x y z . 

Mặt cầu tâm B , bán kính 3=R  có phương trình là ( )
22 22 9+ − + =x y z . 

Sai. 

b) Mặt cầu tâm A , đi qua B  có phương trình là ( )
2 2 21 5− + + =x y z . 

Ta có bán kính mặt cầu là 5= =R AB , nên phương trình mặt cầu là ( )
2 2 21 5− + + =x y z . 

Đúng. 

c) Mặt cầu nhận BC  làm đường kính có phương trình là ( ) ( )
2 22 13

1 3
4

+ − + − =x y z . 

Gọi I  là trung điểm của 
3

0 1
2

 
  

 
; ;BC I , 

13
13

2
=  =BC R . 

Vậy phương trình mặt cầu đường kính BC  là ( )
2

22 3 13
1

2 4

 
+ − + − = 

 
x y z . 

Sai. 

d) Mặt cầu tâm O  và có bán kính =R OG  với G  là trọng tâm ABCD , có phương trình là 

2 2 2 14

9
+ + =x y z . 

Ta có 
1 2 14

1
3 3 3

 
 = 

 
; ;G OG  nên phương trình mặt cầu cần tìm là 2 2 2 14

9
+ + =x y z . 
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Đúng. 

Câu 9: Trong không gian Oxyz  (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng (xem hình vẽ) được 

đặt ở vị trí ( )25 30 50; ;I . Mặt cầu ( )S  mô tả ranh giới của vùng phủ sáng trên biển của hải đăng, 

biết rằng ngọn hải đăng đó được thiết kế với bán kính phủ sáng 5=R km. 

 

a) Mặt cầu ( )S  có phương trình là ( ) ( ) ( )
2 2 2

25 30 50 25− + − + − =x y z . 

b) Điểm ( )1025 30 50; ;A  nằm bên trong mặt cầu ( )S . 

c) Một người đi biển ở vị trí ( )45 60 50; ;M  thì có thể được chiếu sáng bởi ánh sáng của ngọn hải 

đăng. 

d) Một người đi biển ở vị trí ( )5125 30 0; ;N  thì không thể được chiếu sáng bởi ánh sáng của 

ngọn hải đăng. 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

a) Mặt cầu ( )S  có phương trình là ( ) ( ) ( )
2 2 2

25 30 50 25− + − + − =x y z . 

Ta có mặt cầu mô tả ranh giới của vùng phủ sáng trên biển của hải đăng, biết rằng ngọn hải đăng 

đó được thiết kế với bán kính phủ sáng 5 5000= =km mR , có phương trình là 

( ) ( ) ( )
2 2 2 225 30 50 5000− + − + − =x y z . 

Sai. 

b) Điểm ( )1025 30 50; ;A  nằm bên trong mặt cầu ( )S . 

Ta có ( )
2

1025 25 1000 5000= − =  =IA R . Suy ra điểm A  nằm bên trong mặt cầu ( )S . 

Đúng. 

c) Một người đi biển ở vị trí ( )45 60 50; ;M  thì có thể được chiếu sáng bởi ánh sáng của ngọn 

hải đăng. 

Ta có 
2 220 30 10 13 5000= + =  =IM R , suy ra điểm M  nằm bên trong mặt cầu ( )S . 

Do đó người ở vị trí ( )45 60 50; ;M  thì có thể được chiếu sáng bởi ánh sáng của ngọn hải đăng. 

Đúng. 

d) Một người đi biển ở vị trí ( )5125 30 0; ;N  thì không thể được chiếu sáng bởi ánh sáng của 

ngọn hải đăng. 
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Ta có ( )
225100 50 5000= + −  =IN R , suy ra điểm N  nằm bên ngoài mặt cầu ( )S . 

Do đó người ở vị trí ( )5125 30 0; ;N  thì không thể được chiếu sáng bởi ánh sáng của ngọn hải 

đăng. 

Đúng. 

Câu 10: Trong không gian Oxyz  cho hình hộp chữ nhật    .OABCOA B C  với O  là gốc tọa độ, ( )2 0 0; ;A

, ( )0 3 0; ;C , ( )0 0 4 ; ;O . Ta có 

a) Mặt cầu tâm O , bán kính OA  có phương trình là 
2 2 2 2+ + =x y z . 

b) Mặt cầu tâm A , đi qua C  có phương trình là ( )
2 2 22 13− + + =x y z . 

c) Gọi H  là hình chiếu vuông góc của O  lên ( )ACO , mặt cầu tâm O  đi qua H  có phương 

trình là 2 2 2 12

61
+ + =x y z . 

d) Mặt cầu đi qua các đỉnh của hình hộp có phương trình là ( ) ( )
2

2 23 29
1 2

2 4

 
− + − + − = 

 
x y z . 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

Gắn hệ trục Oxyz  như hình vẽ, ta có tọa độ các đỉnh của hình hộp 

 

( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 3 0; ; , ; ; ; ; ; , ; ;O A B C , ( ) ( ) ( ) ( )0 0 4 2 0 4 2 3 4 0 3 4   ; ; , ; ; ; ; ; , ; ;O A B C  

a) Mặt cầu tâm O , bán kính OA  có phương trình là 
2 2 2 2+ + =x y z . 

Ta có 2=OA , mặt cầu tâm O , bán kính OA  có phương trình là 
2 2 2 4+ + =x y z . 

Sai. 

b) Mặt cầu tâm A , đi qua C  có phương trình là ( )
2 2 22 13− + + =x y z . 

Ta có 2 2 2 4 9 13= + = + = AC OA OC mặt cầu tâm A , đi qua C  có phương trình là 

( )
2 2 22 13− + + =x y z . 

Đúng. 

c) Gọi H  là hình chiếu vuông góc của O  lên ( )ACO , mặt cầu tâm O  đi qua H  có phương 

trình là 2 2 2 12

61
+ + =x y z . 
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Ta có ( ) 1 6 4 3 12 0
2 3 4

 + + =  + + − =:
yx z

ACO x y z . 

( )( )
12 12

36 16 9 61

−
= = =

+ +
,R d O ACO . Vậy phương trình mặt cầu 2 2 2 144

61
+ + =x y z  

Sai. 

d) Mặt cầu đi qua các đỉnh của hình hộp có phương trình là ( ) ( )
2

2 23 29
1 2

2 4

 
− + − + − = 

 
x y z . 

Mặt cầu đi qua các đỉnh của hình hộp có tâm I  là trung điểm của 
3

1 2
2

 
  

 
; ;OB I  và có bán 

kính 
29

2 2


= =
OB

R . 

Phương trình mặt cầu là ( ) ( )
2

2 23 29
1 2

2 4

 
− + − + − = 

 
x y z . 

Đúng. 

Câu 11: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
1 2

2 1

− −
= =

−
:

y z
d x  và mặt phẳng 

( ) 3 5 0+ − − =:P x y z . Mặt cầu ( )S  có tâm I  thuộc đường thẳng d  và cắt mặt phẳng ( )P  theo 

giao tuyến là đường tròn lớn nhất có bán kính 5=r . 

a) Mặt phẳng ( ) 3 5 0+ − − =:P x y z  có VTPT ( )3 1 1= −; ;n
r

. 

b) Tọa độ tổng quát của tâm I  là ( )1 2 2− + − −; ;t t t . 

c) ( )( ) 3=,d I P . 

d) Mặt cầu ( )S  có phương trình là ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 3 1 25− + − + − =x y z . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

a) Mặt phẳng ( ) 3 5 0+ − − =:P x y z  có VTPT ( )3 1 1= −; ;n
r

. 

( ) 3 5 0+ − − =:P x y z  có VTPT là ( )3 1 1= −; ;n
r

. 

Đúng. 

b) Tọa độ tổng quát của tâm I  là ( )1 2 2− + − −; ;t t t . 

Ta có: ( )
1 2

1 2 1 2 2
2 1

2

 =
− − 

= =  = +    + −
−  = −

: : , ; ;

x t
y z

d x d y t t I d I t t t

z t

¡  

Sai. 

c) ( )( ) 3=,d I P . 

Do giao tuyến của ( )S  và ( )P  là đường tròn lớn nên ( ) ( )( ) 0  =,I P d I P . 

Sai. 

d) Mặt cầu ( )S  có phương trình là ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 3 1 25− + − + − =x y z . 
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Ta có ( )1 2 2  + −; ;I d I t t t  

Theo giả thiết ( )= I d P  nên tọa độ điểm I  thỏa mãn phương trình mặt phẳng ( )P  

Thay tọa độ điểm I  vào ( )P  ta có : 

( ) ( ) ( )3 1 2 2 5 0 6 6 0 1 1 3 1+ + − − − =  − =  =  ; ;t t t t t I  

Vì ( ) ( )S P  theo giao tuyến là đường tròn lớn có bán kính 5=r  nên ta có bán kính mặt cầu 

( )S là 5= =R r . 

Vậy mặt cầu có phương trình là: ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 3 1 25− + − + − =x y z . 

Đúng 

Câu 12: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz  (đơn vị trên mỗi trục là km ), một trạm thu phát sóng 

điện thoại di động (Hình bên) được đặt ở vị trí ( )2;1; 3−I . Trạm thu phát được thiết kế bán kính 

phủ sóng là 3km . 

 

a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là 

( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 3 9− + − + + =x y z . 

b) Người dùng điện thoại đứng ở vị trí ( )0;1; 2−A không sử dụng được dịch vụ của trạm này. 

c) Người dùng điện thoại đứng ở vị trí ( )6; 3; 1− −B  sử dụng được dịch vụ của trạm này. 

d) Có một người đi từ vị trí ( )2;1; 3−I  đến vị trí ( )6; 3; 1− −B  theo một đường thẳng, vị trí cuối 

cùng trên đoạn thẳng IB  để người đó có thể sử dụng được dịch vụ của trạm này là ( ); ;C x y z  

với 1x y z+ + = − . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai 

a) Đúng 

Mặt cầu có tâm ( )2;1; 3−I  và bán kính 3km  có phương trình là ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 3 9− + − + + =x y z

. 

b) Sai 

Ta có ( )2;0;1−IA  nên ( )
2 2 22 0 1 5 3= − + + = IA  
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Vì IA R  nên người dùng điện thoại đứng ở vị trí ( )0;1; 2−A  sử dụng được dịch vụ của trạm 

này. 

c) Sai 

Ta có ( )4; 4;2−IB  nên ( )
22 24 4 2 6 3= + − + = IB . Vì IB R  nên người dùng điện thoại 

đứng ở vị trí ( )6; 3; 1− −B không sử dụng được dịch vụ của trạm này. 

d) Sai 

Theo phần c, vì IB R nên người đó đứng ở ngoài vùng phủ sóng. Giả sử đường thẳng IB  cắt 

mặt cầu tại điểm C  khi đó C  là vị trí cuối cùng trên đoạn thẳng IB  để người đó có thể sử dụng 

được dịch vụ. Khi đó 
1

2
IC IB=  hay C  là trung điểm của IB suy ra ( )4; 1; 2− −C  nên 4 1 2 1− − =  

Câu 13: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz  (đơn vị trên mỗi trục là km ), một ngọn hải đăng (Hình 

bên) được đặt ở vị trí ( )2;1;3−I . Ngọn hải đăng được thiết kế bán kính phủ sáng là 5km . 

 

a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới của vùng phủ sáng trên biển của ngọn hải đăng là

( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 3 25.+ + − + − =x y z  

b) Người đi biển đứng ở vị trí ( )2;3;1A có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng. 

c) Người đi biển đứng ở vị trí ( )2; 5;6− −B không thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng. 

d) Một người đi biển đang ở vị trí ( )5;3; 2−C . Tính theo đường chim bay, khoảng cách ngắn 

nhất người đó phải di chuyển để có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng là 73 . 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

a) Đúng 

Mặt cầu có tâm ( )2;1;3−I  và bán kính 5km  có phương trình là ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 3 25+ + − + − =x y z

. 

b) Đúng 

Ta có ( )4;2; 2−IA  nên ( )
22 24 2 2 24 5= + + − = IA  

Vì IA R  nên người đi biển đứng ở vị trí ( )2;3;1A có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng. 
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c) Đúng 

Ta có ( )0; 6;3−IB  nên ( )
22 20 6 3 45 5= + − + = IB  

Vì IB R  nên người đi biển đứng ở vị trí ( )2; 5;6− −B không thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải 

đăng. 

d) Sai 

Ta có ( )7;2; 5−IC  nên ( )
22 27 2 5 78 5= + + − = IC  nên người đó đứng ở ngoài vùng phủ 

sáng. Giả sử đoạn thẳng IC  cắt mặt cầu tại điểm D  khi đó CD  là khoảng cách ngắn nhất người 

đó phải di chuyển để có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng. 

Ta có 78 5= − = −CD IC R . 

Câu 14: Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một 

hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian (Hình minh hoạ). 

 

Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: Trong cùng 

một thời điểm, tọa độ của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho 

trước, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc 

tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được 

khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí M cần tìm tọa độ. Như vậy điểm M là giao điểm của bốn mặt 

cầu với tâm lần lượt là bốn vệ tinh đã cho. 

Ta xét ví một ví dụ cụ thể sau: Cho bốn vệ tinh ( ) ( ) ( ) ( )A ; ; ,B ; ; ;C ; ; ;D ; ;− −1 1 2 2 1 3 1 4 0 2 3 1 . Một 

chiếc máy bay quân sự đang ở vị trí M  với 3; 5; 26; 5= = = =MA MB MC MD . 

a) Mặt cầu tâm A  đi qua điểm M  có bán kính là 3 . 

b) Phương trình mặt cầu ( )1S  tâm A  bán kính MA  là 
2 2 2 2 2 4 3 0+ + − + − − =x y z x y z . 

c) Phương trình mặt phẳng chứa đường tròn giao tuyến của hai mặt cầu ( )1S  và ( ),S B MB  là 

2 6 0+ + − =x y z . 

d) Tọa độ của máy bay quân sự là ( ); ;M x y z  với 3+ + =x y z . 
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Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

a) Đúng 

Mặt cầu có tâm A  và đi qua điểm M  có bán kính là 3=MA . 

b) Đúng 

Phương trình mặt cầu ( )1S  tâm A  bán kính MA  là ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 1 2 9− + + + − =x y z  

2 2 2 2 2 4 3 0 + + − + − − =x y z x y z . 

c) Đúng 

- Phương trình mặt cầu ( )1S  là ( )2 2 2 2 2 4 3 0 1+ + − + − − =x y z x y z  

- Phương trình mặt cầu ( ),S B MB  là:( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 3 5− + − + − =x y z

( )2 2 2 4 2 6 9 0 2 + + − − − + =x y z x y z  

- Lấy ( )1  trừ ( )2  ta được: 2 4 2 12 0 2 6 0+ + − =  + + − =x y z x y z  

d) Sai 

Vì 3; 5; 26; 5= = = =MA MB MC MD  và ( ); ;M x y z  nên ta có hệ phương trình 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

1 1 2 9 1

2 1 3 5 2

1 4 26 3

2 3 1 5 4

x y z

x y z

x y z

x y z

 − + + + − =

 − + − + − =


+ + − + =


− + − + − =

 

( ) ( ) ( )
2 2 2

2 4 2 12
3

6 6 6 18
1

6 2 2 18
1

2 3 1 5

x y z
x

x y z
y

x y z
z

x y z

+ + =
=

− + − = − 
  = − + =

  = − + − + − =

 

Vậy 5+ + =x y z  

Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  (đơn vị trên mỗi trục là km), Một trạm thu phát sóng điện 

thoại di động có đầu thu phát được đặt ở tại vị trí )0;0;2(I .Vùng phủ sóng của trạm có bán kính 

bằng 2 km. Hai người bạn Mai và Nga cùng sử dụng điện thoại. Bạn Mai dùng điện thoại tại vị 

trí )1;1;2(M , bạn Nga dùng điện thoại tại vị trí )2;2;1(N . 

 

a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sóng là: 2)2( 222 =++− zyx  

b) Bạn Mai có thể sử dụng được dịch vụ của trạm phát sóng trên. 

c) Hai bạn Mai và Nga liên lạc được với nhau. 
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d) Tính theo đường chim bay, khoảng cách ngắn nhất để bạn Nga di chuyển tới vùng phủ sóng 

của trạm là )(1 km . 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Sai 

Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sóng là: 4)2( 222 =++− zyx  nên câu a sai 

b) Đúng 

22)01()01()22( 222 =−+−+−=IM . Vậy câu b đúng 

c) Sai 

23)02()02()21( 222 =−+−+−=IN nên bạn Nga đang đứng ở vị trí ngoài vùng phủ sóng. 

Do đó câu c sai 

d) Đúng 

Xét K là điểm bất kỳ thuộc vùng phủ sóng, khi đó K nằm trên khối cầu 

Khoảng cách tính theo đường chim bay để bạn Nga đến vùng phủ sóng là NK  

Ta có 1− NKIKINNK .Vậy khoảng cách ngắn nhất để bạn Nga đến vùng phủ sóng là 

)(1 km  

Câu 16: Một sân khấu đã được thiết lập một hệ trục tọa độ Oxyz  (đơn vị trên mỗi trục là mét ) để đạo 

diễn có thể sắp đặt ánh sáng và xác định vị trí của các diễn viên. Người đạo diễn đặt một đèn 

chiếu sáng ở vị trí )3;2;1(I tạo ra một vùng sáng là mặt cầu tâm )3;2;1(I bán kính )(10 m . 

a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sáng là 100)3()2()1( 222 =−+−+− zyx . 

b) Diễn viên A đang đứng trên sân khấu ở vị trí )5;4;3(A để chuẩn bị biểu diễn. Khi đó diễn viên 

A đang được đèn chiếu sáng. 

c) Diễn viên B luôn đứng yên ở vị trí )12;11;10(B . Diễn viên A biểu diễn luôn cách tâm I một 

khoảng bằng )(1 m . Khoảng cách ngắn nhất giữa hai diễn viên A và B bằng m5 . 

d) Diễn viên A biểu diễn luôn cách tâm I một khoảng bằng )(1 m , còn diễn viên C có nhiệm vụ 

di chuyển xung quanh rìa của vùng chiếu sáng. Tổng khoảng cách từ B đến A và C có giá trị lớn 

nhất là )(11 m . 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

a) Đúng 

Phương trình mặt cầu là 100)3()2()1( 222 =−+−+− zyx . 

b) Đúng 

1032)35()24()13( 222 =−+−+−=IA  

c)Sai 
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Sưu tầm và biện soạn 

Ta có 1039)312()211()110( 222 =−+−+−=IB nên B ở ngoài vùng đèn chiếu sáng. 

Diễn viên A biểu diễn cách tâm I một khoảng bằng )(1 m  nên A nằm trên mặt cầu tâm I bán kính 

bằng 1 

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai diễn viên A và B khi I, A, B thẳng hàng và A nằm giữa I và

 B. 

Khi đó 1391min −=−= IBAB  

d) Sai 

Diễn viên B đứng yên, diễn viên A, C cùng biểu diễn nên tổng khoảng cách từ B đến A và C có 

giá trị lớn nhất khi A, C, B, I thẳng hàng sao cho I nằm giữa A và B; A nằm giữa C và I. 

 

Khi đó: 11318)10()1()( max +=+++=+ IBIBBCBA  

Câu 17: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
2 3

:
1 1 1

x y z+ −
 = =

− −
 và mặt cầu (S): 

2 2 2 2 4 6 67 0x y z x y z+ + − − + − = . 

a) Mặt cầu ( )S có tâm ( )1;2; 3I = − và bán kính. 

b) Khoảng cách từ tâm I  đến đường thẳng  bằng 
28

3
. 

c) Đường thẳng  cắt mặt cầu ( )S  tại hai điểm phân biệt. 

d) Đường thẳng   cắt mặt cầu ( )S  tại hai điểm ,A B  độ dài đoạn thẳng 
11 3

3
AB = . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

 

a) Đúng vì mặt cầu ( )S có tâm ( )1;2; 3I = − và bán kính 9R = . 

b) Sai vì đường thẳng  đi qua ( )2;0;3M = − và có VTCP ( )1;1; 1u = − −
 

Ta có ( )3;2; 6MI = − và ( ), 4; 9; 5u MI  = − − −
   

( )
, 366

,
3

u MI
d I

u

 
 

  = = .
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Sưu tầm và biên soạn 

c) Đúng vì ( ),d I R   nên   cắt mặt cầu ( )S
 
tại hai điểm phân biệt A,B. Vậy ý c đúng. 

d) Sai vì 

2

2 366 22 3
2 9

3 3
AB

 
= − = 

 
. 

Câu 18: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
2 1

:
3 6 2

x y z
d

− −
= =  và điểm ( )1; 2;5I − . 

a) Đường thẳng d  đi qua ( )2;0;1M  và có một véc tơ chỉ phương là ( )3;6;2u = . 

b) Gọi H  là hình chiếu của I  trên đường thẳng d  ta có 20IH = . 

c) Phương trình mặt cầu ( )S  tâm I  và cắt đường thẳng d  tại hai điểm A , B sao cho tam giác 

IAB  vuông tại I có phương trình ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

: 1 2 5 40− + + + − =S x y z . 

d) Với mọi giá trị của tham số m thì đường thẳng 

2

d: 1

2

x t

y mt

z t

= +


= +
 = −

 cắt mặt cầu ( )S  tại hai điểm 

phân biệt. 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

 

a)Đúng vì: Đường thẳng d  đi qua ( )2;0;1M  và có một véc tơ chỉ phương là ( )3;6;2u = . 

b) Sai vì: Gọi H  là hình chiếu của I  trên đường thẳng d  ta có ( )
,

,
IM u

IH d I d
u

 
 

= = , với 

( )1;2; 4IM = − , ( )3;6;2u = ( )
,

, 20
IM u

IH d I d
u

 
 

= = = . 

c) Đúng vì: 

Theo đề bài ta có tam giác IAB  vuông cân tại I  nên 2 40IA IH= = . 

Vậy phương trình mặt cầu ( )S  là ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

: 1 2 5 40− + + + − =S x y z . 

d) Đúng vì: 

Từ phương trình đường thẳng d  và mặt cầu ( )S ta có 

2 2 2(2 1) (1 t 2) ( 2 5) 40t m t+ − + + + + − − =  

( )2 25 2(11 3 ) 5 0     (1)m t m t + + + − =  

H

O

A

B
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Sưu tầm và biện soạn 

Để   cắt mặt cầu ( )S  tại hai điểm phân biệt thì (1) có hai nghiệm phân biệt, hay (1) có 

2 2' 0 (3 11) 5( 5) 0m m m R   + + +    . 

Câu 19: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( ) ( )
2 2 2: 1 4S x y z− + + =  và đường thẳng 

4

: 1

0

x t

d y t

z

= +


= − −
 =

. 

a) Đường thẳng d  đi qua ( )4; 1;0M −  và có một véc tơ chỉ phương là ( )1; 1;1u = −  

b) Mặt cầu ( )S có tâm (1;0;0); 2I R =  

c) Đường thẳng d cắt mặt cầu ( )S  tâm I  cắt tại hai điểm phân biệt 

d) Tọa độ giao điểm của đường thẳng d với mặt cầu là ( ) ( )3;0;0 ; 1;2;0A B  

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

 

a) Đúng vì: Đường thẳng d  đi qua ( )4; 1;0M −  và có một véc tơ chỉ phương là ( )1; 1;0u = − . 

b) Đúng vì: Mặt cầu ( )S có tâm (1;0;0); 2I R =  

c) Đúng vì: 

Gọi H  là hình chiếu của I  trên đường thẳng d  ta có ( )
,

,
IM u

IH d I d
u

 
 

= = , với 

( )3; 1;0IM = − , ( )1; 1;0u = − ( )
,

, 2
IM u

IH d I d
u

 
 

= = = . 

Vì ( ),d I R   nên   cắt mặt cầu ( )S
 
tại hai điểm phân biệt A,B 

d) Đúng vì : 

Gọi ( )A d S=  . Vì ( )4 ; 1 ;0A d A t t  + − − . 

Do 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 3 22 2

1
4 1 1 0 4 3 1 4 2 8 6 0

3

t
A S t t t t t t

t

= −
  + − + − − + =  + + + =  + + =  

= −
. 

Suy ra 
( )

( )

3;0;0

1;2;0

A

B





. 

Câu 20: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu 2 2 2( ) : ( 1) ( 3) ( 2) 1S x y z− + + + − =  và đường thằng

2

: 1

2

x t

y mt

z t

= +


 = +
 = −

. 

a) Mặt cầu  có tâm ( 1;3; 2)I − −  và bán kính 1R = . 

b) Với 1m =  thì đường thẳng cắt mặt cầu tại hai điểm phân biệt 

( )S
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Sưu tầm và biên soạn 

c) Có hai giá trị thực của tham số m để đường thẳng   tiếp xúc mặt cầu ( )S  

d) Giá trị của m  để đường thẳng   cắt mặt cầu ( )S  tại hai điểm phân biệt là 
5 15

2 2
m   

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng 

 

a) Sai vì: 

Mặt cầu  có tâm (1; 3;2)I −  và bán kính 1R = . 

b) Sai vì: 

Khi 1m =  đường thẳng  có phương trình 

2

: 1

2

x t

y t

z t

= +


 = +
 = −

 

Đường thẳng ( ) đi qua ( )2;1;0M = và có VTCP ( )1;1; 2u = −
 

Ta có ( )1; 4;2MI = − − và ( ), 6;0;3u MI  =
   

Gọi H là hình chiếu của I trên (d). Có: ( )
, 30

,
2

u MI
IH d I

u

 
 

=  = = . 

Vì ( )( ),d I R   nên   không cắt mặt cầu ( )S
 

c) Đúng vì: 

Từ phương trình đường thẳng   và mặt cầu ( )S ta có 

2 2 2(2 1) (1 mt 3) ( 2 t 2) 1t+ − + + + + − − =  

( )

2 2 2

2 2

(1 ) (4 t) ( 2 t 2) 1

5 2(5 4 ) 20 0     (1)

t m

m t m t

 + + + + − − =

 + + + + =
 

Để   tiếp xúc mặt cầu ( )S  thì (1) có nghiệm kép, hay (1) có 

15

0 2

0 5

2

m
a

m


=

 
 =  =



. 

d) Đúng vì: 

Từ phương trình đường thẳng   và mặt cầu ( )S ta có 

2 2 2(2 1) (1 mt 3) ( 2 t 2) 1t+ − + + + + − − =  

( )

2 2 2

2 2

(1 ) (4 t) ( 2 t 2) 1

5 2(5 4 ) 20 0     (1)

t m

m t m t

 + + + + − − =

 + + + + =
 

Để   cắt mặt cầu ( )S  tại hai điểm phân biệt thì (1) có hai nghiệm phân biệt, hay (1) có 

5 15
' 0

2 2
m     . 

Câu 21: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
1 3 2

:
1 2 2

x y z
d

+ + +
= =  và mặt cầu ( )S có tâm 

(3;2;0)I . Đường thẳng d cắt mặt cầu ( )S  tại hai điểm A, B sao cho 8AB = . 

( )S
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Sưu tầm và biện soạn 

a) Phương trình mặt phẳng ( )P đi qua (3;2;0)I và vuông góc với đường thẳng d là 

2 2 7 0x y z+ + - = . 

b) Gọi H là hình chiếu vuông của I lên d . Khi đó ( )1; 1;2H − . 

c) Mặt cầu ( )S có bán kính 5R = . 

d) Phương trình mặt cầu ( )S : ( ) ( )
2 2 23 2 25.x y z- + - + =  

Lời giải  

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

 

a) Viết phương trình mặt phẳng ( )P đi qua (3;2;0)I và vuông góc với đường thẳng d  nhận 

(1;2;2)u =
r

 là vectơ pháp tuyến có phương trình 

( ) ( ) ( )1 3 2 2 2 0 0 2 2 7 0x y z x y z- + - + - = Û + + - =  

b) Gọi ( )H d P= Ç khi đó ( )1 ; 3 2 ; 2 2H d H t t tÎ Þ - + - + - +  

Mà ( ) ( ) ( )1 2 3 2 2 2 2 7 0 2H P t t t tÎ Þ - + + - + + - + - = Þ =  

Vậy ( )1;1;2H  

c) Khi đó ( ) ( ) ( )
2 2 2

3 1 2 1 0 2 3IH = - + - + - =

2

2 2 23 4 5
2

AB
R IH

æ ö
÷çÞ = + = + =÷ç ÷çè ø

 d) 

Vậy ( )S : ( ) ( )
2 2 23 2 25.x y z- + - + =  

Câu 22: Trong không gian Oxyz , cho ( ) ( )0 ; 0 ; 2 ,  1 ; 1; 0A B
 
và mặt cầu ( ) ( )

22 2 1
: 1

4
S x y z+ + - = . 

a) Mặt cầu ( )S  có tâm ( )0 ; 0 ; 1I . 

b) Điểm A  nằm trong mặt cầu ( )S . 

c) Mặt cầu tâm A  và đi qua B  có bán kính bằng 6 . 

d) Điểm M  thay đổi thuộc ( )S , giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 22MA MB+  bằng 5 . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

 

a) Mặt cầu ( )S  có tâm ( )0 ; 0 ; 1I , bán kính 
1

.
2

R =  

b) 1IA = , 
1

2
R = , IA R>  nên A  nằm ngoài mặt cầu ( )S . 

c) Mặt cầu tâm A  và đi qua B  có bán kính ( )
22 21 1 2 6AB = + + - = . 

d) Gọi K là điểm thỏa mãn 
2 2 2

2 0  ;  ; .
3 3 3

KA KB K
æ ö

÷ç+ = Þ ÷ç ÷çè ø

uur uuur r
Ta có 

( ) ( )

( )

2 2
2 2

2 2 2 2 2 2

2 2

3 2 2 2 3 2 .

MA MB MK KA MK KB

MK KA KB MK KA KB MK KA KB

+ = + + +

= + + + + = + +

uuur uur uuur uuur

uuur uur uuur  

Biểu thức 2 22MA MB+  đạt GTNN khi và chỉ khi MK  đạt giá trị nhỏ nhất. 
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Sưu tầm và biên soạn 

Với M  thay đổi thuộc ( )S ta có min

1 1
1 .

2 2
MK KI R= - = - =

 

Vậy ( )2 2 2 2 2

minmin

3 8 4 19
2 3 2 .

4 3 3 4
MA MB MK KA KB+ = + + = + + =  

Câu 23: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho mặt cầu có phương trình 

( ) 2 2 2: 2 4 6 3 0S x y z x y z m+ + + - - + - =  và mặt phẳng ( ): 2 2 8 0x y zb - + - = . 

a) Mặt phẳng b  có vectơ pháp tuyến là ( )2; 1;2n = -
r

. 

b) ( ) 2 2 2: 2 4 6 3 0S x y z x y z m+ + + - - + - =  là phương trình mặt cầu khi và chỉ khi 17m £

. 

c) Khoảng cách từ tâm của mặt cầu ( )S  đến ( )b  là 2 . 

d) Có hai số thực của tham số m  để mặt phẳng ( ): 2 2 8 0x y zb - + - =  cắt ( )S  theo một đường 

tròn có chu vi bằng 8p . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

a) Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng ( ): 2 2 8 0x y zb - + - =  là ( )2; 1;2n = -
r

 

b) Ta có 

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 22 2 2: 2 4 6 3 0 1 2 3 17S x y z x y z m x y z m+ + + - - + - = Û + + - + - = - . 

( )S  là phương trình của mặt cầu thì 17 0 17m m- > Û < . 

Khi đó ( )1;2;3 ; 17I R m- = -  lần lượt là tâm và bán kính của ( )S . 

c) ( )( )
( )

( )
22 2

2. 1 2 2.3 8
, 2

2 1 2

d I b
- - + -

= =

+ - +

. 

d) Để mặt phẳng ( ): 2 2 8 0x y zb - + - =  cắt ( )S  theo thiết diện là một đường tròn có chu vi 

bằng 8p thì đường tròn đó có bán kính 4r = . 

Ta có ( )( )2 2 2, 17 16 4 3R d I r m mb= + Û - = + Û = -  (TMĐK). 

Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ( ) ( ) ( )0;1;1 , 1;0; 3 , 1; 2; 3A B C- - - -  và mặt cầu ( )S  

có phương trình 2 2 2 2 2 2 0x y z x z+ + - + - = . 

a) Mặt cầu ( )S  có bán kính 2R = . 

b) Mặt phẳng ( )ABC  có phương trình 2 2 1 0x y z- + - = . 

c) Mặt phẳng ( )ABC  cắt mặt cầu ( )S  theo một đường tròn có bán kính bằng 
4 2

3
. 

d) Điểm ( ); ;D a b c  thuộc mặt cầu ( )S  sao cho thể tích tứ diện ABCD  lớn nhất. Khi đó, 

2

3
a b c+ + = . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

 

a) Mặt cầu ( )S  có tâm ( )1;0; –1I , bán kính 2R = . 
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b) Có ( ) ( )1; 1; 4 , 1; 3; 4AB AC= - - = - - -
uuur uuur

 nên mặt phẳng ( )ABC  có vectơ pháp tuyến là 

( ), 8;8; 4n AB ACé ù= = - -ê úë û

r uuur uuur
. Suy ra mặt phẳng ( )ABC  có phương trình 2 2 1 0x y z- + + = . 

c) Ta có ( )( )
( )

22

2.1 2.0 1 1 2
,

32 2 1

d I ABC
- - +

= =

+ - +

. Vậy bán kính đường tròn giao tuyến của mặt 

phẳng ( )ABC  và mặt cầu ( )S  là ( )( )
2

2
2 2 2 4 2

, 2
3 3

r R d I ABC
æ ö
÷é ù ç= - = - =÷çê ú ÷ë û çè ø

. 

d) Ta có ( )( )
1

, .
3

ABCD ABCV d D ABC S=  nên 
ABCDV lớn nhất khi và chỉ khi ( )( ),d D ABC  lớn nhất. 

Gọi D  là đường thẳng qua điểm I  và vuông góc với mặt phẳng ( )ABC . Suy ra 

1 2

: 2

1

x t

y t

z t

ì = +ïïïïD = -í
ïï = - +ïïî

. 

Gọi 
1 2;D D  là các giao điểm của D  và mặt cầu ( )S . Tọa độ điểm 

1 2;D D  thỏa mãn hệ phương 

trình: 

2 2 2

1 2 2

2 3

1 2

32 2 2 0

x t
t

y t

z t
t

x y z x z

ì = +ï éï êï =ï = - êï Þ êí
ï = - + -êï =êïï ê+ + - + - = ëïî

1 2

7 4 1 1 4 5
; ; ; ; ;

3 3 3 3 3 3
D D
æ ö æ ö- - - -÷ ÷ç çÞ ÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø

 

Ta thấy: ( )( ) ( )( )1 2, ,d D ABC d D ABC> . Vậy điểm 
7 4 1

; ;
3 3 3

D
æ ö

÷ç - - ÷ç ÷çè ø
 

2

3
a b cÞ + + = . 

Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng: 

1

1

( ) : 2 , ( )

2

x t

d y t t

z t

ì = +ïïïï = + Îí
ïï = - -ïïî

¡  và 2

2

( ) : 1 , ( )

1

x v

d y v v

z

ì = +ïïïï = - Îí
ïï =ïïî

¡ . 

a) Véc tơ chỉ phương của ( )1d  và ( )2d  lần lượt là: 1 2(1;1; 1), (1; 1;0)u u- -
ur uur

. 

b) ( )1d  và ( )2d  là hai đường thẳng cắt nhau. 

c) Mặt cầu ( )S  tiếp xúc với ( )1d  và ( )2d  có bán kính nhỏ nhất là 
6

2
R = . 

d) Phương trình của mặt cầu ( )S  tiếp xúc với ( )1d , ( )2d  và có bán kính nhỏ nhất là: 

2 2

21 3 3

2 2 2
x y z
æ ö æ ö

÷ ÷ç ç- + - + =÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø
. 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

 

a). từ phương trình tham số của ( )1d  và ( )2d , ta có véc tơ chỉ phương của đường thẳng ( )1d  

là: 1 (1;1; 1)u -
ur

, véc tơ chỉ phương của đường thẳng ( )2d  là: 2 (1; 1;0)u -
uur

. 

b). Ta có: ( )1d  đi qua điểm ( )1;2; 2M - , ( )2d  đi qua điểm ( )2;1;1N . 
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+ ( )1 2 1 2(1; 1;3), , 1;1;2 . , 6 0MN u u MN u ué ù é ù- = Þ = ¹ê ú ê úë û ë û

uuur ur uur uuur ur uur
 nên ( )1d  và ( )2d  là hai đường thẳng 

chéo nhau. 

c). Gọi ( )S  là mặt cầu tâm I , có bán kính nhỏ nhất là R , tiếp xúc với hai đường thẳng ( )1d  và 

( )2d . 

,P T  lần lượt là tiếp điểm của ( )S  và ( )1d , ( )2d . 
1 2H H  là đoạn vuông góc chung của ( )1d  và 

( )2d . 

Sử dụng bất đẳng thức tam giác và tính chất đoạn vuông góc chung ta có: 

1 22R IP IT PT H H= + ³ ³ . Dấu “=” xảy ra khi 
1 2,P H T Hº º  và I  là trung điểm của 

1 2H H . 

Giả sử 
1 1 1 2 2 2(1 ;2 ; 2 ), (2 ;1 ;1)H d H t t t H d H v vÎ Þ + + - - Î Þ + - . 

 

Khi đó ta có 1 2 ( 1; 1;3 )H H v t v t t- + - - - +
uuuuur

. Vì 
1 2H H  là đoạn vuông góc chung của hai đường 

thẳng ( )1d  và ( )2d  nên ta có: 
1 2 1

1 2 2

. 0 ( 1).1 ( 1).1 ( 1).( 3) 0

( 1).1 ( 1).( 1) 0.( 3) 0. 0

H H u v t v t t

v t v t tH H u

ìï ì= - + + - - - + - + =ïïï ïÛí í
ï ï - + + - - - - + + == ïîïïî

uuuuur ur

uuuuur uur

. 

( ) ( )1 2

1
0;1; 1 , 1;2;1

1

v
H H

t

ì = -ïïÛ Þ -í
ï = -ïî

. Từ đó ta có tọa độ tâm 
1 3

; ;0
2 2

I
æ ö

÷ç ÷ç ÷çè ø
 và 1

6

2
R IH= = . 

d) Mặt cầu ( )S  tiếp xúc với ( )1d , ( )2d  có tâm 
1 3

; ;0
2 2

I
æ ö

÷ç ÷ç ÷çè ø
 và bán kính nhỏ nhất 

6

2
R =  có 

phương trình là: 

2 2

21 3 3

2 2 2
x y z
æ ö æ ö

÷ ÷ç ç- + - + =÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø
. 

Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho mặt phẳng ( ): 2 2 2 0P x y z- + - =  và điểm

( )1; 2; 1I - - . Biết mặt cầu ( )S  có tâm I  và cắt mặt phẳng ( )P  theo giao tuyến là đường tròn 

( )C có diện tích là 25 .p  

a) Bán kính đường tròn ( )C  là 5r = . 

b) Khoảng cách từ I đến mặt phẳng ( )P là 3.  

c). Tâm đường tròn ( )C  có tọa độ là ( )1;3;1H . 
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d) Phương trình mặt cầu ( )S là ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 1 16.x y z+ + - + + =  

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

 

Gọi M  là điểm nằm trên đường tròn giao tuyến của ( )S  và ( ).P  Ta có .IM R=  Áp dụng công 

thức tính bán kính mặt cầu trong trường hợp mặt cầu ( )S  giao với mặt phẳng ( )P  theo giao tuyến 

là đường tròn có bán kính r  là 

a) Ta có đường tròn ( )C có diện tích là 25 .p  Suy ra 5 .r MH= =  

b) Ta có 

( )( )
( )

( )
2 2

1 2.2 2. 1 2
; 3

1 2 2

d I P IH
- - + - -

= = =

+ - +
 

c) Phương trình 

1

: 2 2

1 2

x t

IH y t

z t

ì = - +ïïïï = -í
ïï = - +ïïî  

Vậy tọa độ là H là nghiệm của hệ ( )

1 0

2 2 0
0;0;1 .

1 2 1

2 2 2 0 1

x t x

y t y
H

z t z

x y z t

ì ì= - + =ï ïï ïï ïï ï= - =ï ïÛ Þí í
ï ï= - + =ï ïï ïï ï- + - = =ï ïî î

 

d) Suy ra 
2 2 2 2 2 23 5 34R MI IH MH= = + = + = . 

Vậy phương trình mặt cầu ( )S  là ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 1 34.x y z+ + - + + =  

Câu 27: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

: 2 1 1 9S x y z- + + + - = . 

a) Mặt cầu ( )S  có tâm ( )2; 1;1I - , bán kính 3R = . 

b) Điểm ( )1;3;5M  nằm trong mặt cầu. 

c) Mặt phẳng ( ): 2 2 8 0P x y z+ - + =  cắt mặt cầu ( )S  theo giao tuyến là đường tròn có bán 

kính 2r = . 

d) Đường thẳng 

1

:

3

x t

d y t

z t

ì = +ïïïï =í
ïï = -ïïî

 cắt mặt cầu ( )S  tại hai điểm ,A B . Khi đó, diện tích tam giác IAB  

là: 
182

3
 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 
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a) Đúng. 

b) Sai. 

Ta có ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 1 5 1 33 3IM R= - + + + - = > =  nên điểm M  nằm ngoài mặt cầu. 

c) Sai. 

Ta có ( )( )
( )

22 2

2 2 2 8
, 2 3

1 2 2

h d I P
- - +

= = = <

+ + -

. Suy ra mặt phẳng ( ): 2 2 8 0P x y z+ - + =  

cắt mặt cầu ( )S  theo giao tuyến là đường tròn. 

Bán kính đường tròn giao tuyến là 2 2 2 23 2 5r R h= - = - =  

d) Đúng. 

Đường thẳng d  có vecto chỉ phương ( )1;1; 1u = -
r

, đi quan điểm ( )1;0;3N . 

( )1;1;2IN = -
uur

, ( ), 3; 1;2u INé ù= -ê úë û

r uur
. Gọi H  là trung điểm của AB  

( )
,

14
,

3

u IN
IH d I d

u

é ù
ê úë û

= = =

r uur

r . 

2 2 39

3
AH IA IH= - =  

2 39
2

3
AB AHÞ = =  

Diện tích tam giác IAB  là: 
1 1 14 2 39 182

. . .
2 2 3 3 3

IABS IH ABD = = = . 

Câu 28: Trong không gian ,Oxyz cho mặt cầu ( )S  có tâm ( )2;3; 1I -  cắt đường thẳng 

( )
11 25

:
2 1 2

x y z
d

- +
= =

-
 tại hai điểm ,A B  sao cho 16AB = . 

a) Đường thẳng ( )d  có vectơ chỉ phương là ( )2;1; 2u = -
r

. 

b) Đường thẳng ( )d  đi qua điểm ( )5; 3; 31A − − . 

c) Mặt phẳng ( )P  chứa ( )2;3; 1I −  và vuông góc với đường thẳng ( )d  có phương trình là 

2 2 9 0.x y z+ − − =  

d) Mặt cầu ( )S  có phương trình là ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 3 1 225.x y z− + − + + =  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

 

a) Đúng 

b) Vì thay tọa độ ( )5; 3; 31A - -  vào phương trình đường thẳng ( )d  ta có 

5 11 3 31 25

2 1 2

- - - +
= ¹

-
 nên điểm A không thuộc đường thẳng ( )d . 
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c) Vì mặt phẳng ( )P  chứa ( )2;3; 1I -  và vuông góc với đường thẳng ( )d  nên ( )P  nhận vectơ 

chỉ phương của ( )d  là ( )2;1; 2u = -
r

 làm vectơ pháp tuyến. 

Khi đó, phương trình mặt phẳng ( )P  là 

( ) ( ) ( )2 2 1 3 2 1 0x y z- + - - + =  hay 2 2 9 0.x y z+ - - =  

 d) 

 

Gọi H là hình chiếu của I lên đường thẳng ( )d  nên IH và ( )d  vuông góc với nhau. 

Gọi mặt phẳng ( )P  chứa ( )2;3; 1I -  và vuông góc với đường thẳng ( )d  có phương trình là 

2 2 9 0.x y z+ - - =  

Suy ra, H là giao điểm của đường thẳng ( )d  và mặt phẳng ( )P  

Vì H thuộc đường thẳng ( )d  nên ( )2 11, , 2 25H t t t+ - -  

Mặt khác, H thuộc mặt phẳng ( )P  nên tọa độ ( )2 11, , 2 25H t t t+ - -  thỏa mãn 

( ) ( )2 2 11 2 2 25 9 0t t t+ + - - - - =  hay 7t = -  

Khi đó, điểm ( )3, 7, 11H - - -  và ( ) ( ) ( )
2 2 2

3 2 7 3 11 1 15IH = - - + - - + - + =  

Ta được 

2 2

2 2 16
15 17.

2 2

AB
R IH

æ ö æ ö
÷ ÷ç ç= + = + =÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø

 

Vậy phương trình mặt cầu ( )S  có tâm ( )2;3; 1I -  và bán kính 17R =  là 

( ) ( ) ( )
2 2 2 22 3 1 17 289.x y z- + - + + = =  

Câu 29: Trong không gian Oxyz , cho điểm (1; 2;3)I -  và điểm ( )1;0;2M - . 

a) Mặt cầu tâm I và đi qua điểm M có bán kính là 3R IM= = . 

b) Phương trình mặt cầu tâm I và đi qua điểm M có phương trình là

( ) ( )
2 22( 1) 2 3 9x y z- + + + - = . 

c) Phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu tại điểm M là 2 2 0x y z- + - = . 

d) Phương trình mặt cầu tâm I, cắt trục Ox  tại hai điểm A  và B  sao cho 2 3AB =  là

( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 16x y z+ + - + + = . 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 
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a) 9 3R IM= = =  

b) Phương trình mặt cầu tâm ( ); ;I a b c , bán kính R  có dạng 

( ) ( )
2 22 2( )x a y b z c R- + - + - =  

Suy ra ( ) ( )
2 22( 1) 2 3 9x y z- + + + - = . 

c) Phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu tại điểm M đi qua ( )1;0;2M -  và nhận 

( )2;2; 1IM - -
uuur

 làm vecto pháp tuyến là 2 2 0x y z- + - = . 

d) 

 

Gọi H  là trung điểm AB  suy ra H  là hình chiếu vuông góc của I  lên Ox  nên ( )1;0;0H . 

2 213 4IH R IA IH AH= Þ = = + = . 

Phương trình mặt cầu là: ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 3 16x y z- + + + - = . 

Câu 30: Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )1;1; 2I -  đường thẳng 
1 3 2

: .
1 2 1

x y z+ - -
D = =  

a) Điểm I  không thuộc đường thẳng D . 

b) Khoảng cách từ điểm I đến đường thẳng D  bằng 2 3 . 

c) Phương trình mặt cầu ( )S có tâm I và cắt đường thẳng D tại hai điểm A, B sao cho IABD
 
đều 

có bán kính bằng 2 6  

d) Phương trình mặt cầu ( )S có tâm I và cắt đường thẳng D tại hai điểm A, B sao cho 6AB =
 

là:( ) ( ) ( )
2 2 2

1 1 2 27.x y z- + - + + =  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

 

a) Thay điểm ( )1;1; 2I - vào phương trình đường thẳng 
1 3 2

:
1 2 1

x y z+ - -
D = = , ta được: 

2 2 4
( )

1 2 1
Sai

- -
= = . 

Vậy điểm ( )1;1; 2I -  không thuộc đường thẳng D . 
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b) Điểm ( )1;1; 2I - , đường thẳng
( )

( )

1;3;2
:

  1;2;1

M

VTCP u

ì -ïïïD í
ï =ïïî

r . 

Khoảng cách ( )
,

, 18 3 2
IM u

d I
u

é ù
ê úë û

D = = =

uuur r

r . 

c) 3 2,IH IAB= D  đều nên 2 6R IA IB AB= = = = . 

d) Phương trình mặt cầu ( )S có tâm I và cắt đường thẳng D tại hai điểm A, B sao cho 6AB =
 

là:( ) ( ) ( )
2 2 2

1 1 2 27.x y z- + - + + =  

 

3 2, 3 27IH HB R IB= = Þ = = . 

Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 1 2 27.x y z- + - + + =  

Câu 31: Cho tứ diện SABC , có , ,SA SB SC đôi một vuông góc và 5, 2, 4SA SB SC= = = . Chọn hệ tọa 

độ Oxyz  như hình vẽ. 

 

a) Toạ độ điểm A là ( )0;0;5 . 

b) Phương trình mặt cẩu đường kính SC có phương trình 2 2 2 16x y z+ + =  

c) Mặt cầu tâm S , tiếp xúc với mặt phẳng ( )ABC  có bán kính bằng 
30

19
. 

d) Phương trình mặt cầu đi qua 4 đỉnh của hình chóp là ( ) ( )
2

2 25 45
1 2

2 4
x y z
æ ö

÷ç - + - + - =÷ç ÷çè ø
. 

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Sai d) Đúng 

 

H

I

A B

4

2

5

O

z

y

x

S

A

B

C



CHUYÊN ĐỀ V – PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 

  Page 29 

 

Sưu tầm và biên soạn 

a) Toạ độ điểm A là ( )5;0;0 . 

b) Phương trình mặt cẩu đường kính SC có tâm ( )0;0;2I và bán kính 
4

2
2 2

SC
R = = = . 

Nên phương trình mặt cầu thoả mãn là ( )
22 2 2 4x y z+ + - =  

c) Mặt cầu tâm S Oº , tiếp xúc với mặt phẳng ( )ABC  có bán kính bằng R OH= , với H là 

hình chiếu của S lên mp ( )ABC . 

Ta có 
2 2 2 2

1 1 1 1 400

141
OH

OH OA OB OC
= + + Þ =  

d) Dùng phương trình tổng quát của mặt cầu 2 2 2 2 2 2 0x y z ax by cz d+ + - - - + =  

4 điểm , , ,O A B C  thuộc mặt cầu nên ta có hệ 

50
2

25 10 0
1

4 4 0
2

16 8 0

d a

a d
b

b d
c

c d

ìïì = ïï =ïï ïï ïï - + = ïï ïÛ =í í
ï ï- + =ï ï =ï ïï ï- + =ï ïî ïïî

. 

Vậy tâm cầu là 
5

;1;2
2

æ ö
÷ç ÷ç ÷çè ø
, bán kính 

3 5

2
R = . Ta có phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện 

SABC là ( ) ( )
2

2 25 45
1 2

2 4
x y z
æ ö

÷ç - + - + - =÷ç ÷çè ø
 

Câu 32: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm ( )1;2; 4A − , ( )1; 3;1B − , ( )2;2;3C . 

a) Mặt cầu ( )1S tâm A , bán kính 1R =  có phương trình là ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 4 1x y z− + − + − = . 

b) Bán kính của mặt cầu ( )2S  có tâm là A  và đi qua điểm C  là 50 . 

c) Mặt cầu ( )3S  nhận AB  làm đường kính có phương trình là 

( )
2 2

2 1 3 25
1

2 2 2
x y z

   
− + + + + =   

   
 

d) Bán kính R  của mặt cầu ( )4S  đi qua ba điểm , ,A B C và có tâm nằm trên mặt phẳng ( )Oxy  

là 26R = . 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

a) Mặt cầu ( )1S tâm A , bán kính 1R =  có phương trình là: ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 2 4 1x y z− + − + + = , 

b) ( )1;0;7 50AC AC=  = , Bán kính của mặt cầu ( )2S  có tâm là A  và đi qua điểm C  là 

50AC = , 

c) ( )0; 5;5 5 2AB AB= −  = . Mặt cầu ( )3S  nhận AB  làm đường kính nên có tâm 

1 3
1; ;

2 2
I
 

− − 
 

, 
5 2

2 2

AB
R = = , có phương trình là: ( )

2 2
2 1 3 25

1
2 2 2

x y z
   

− + + + + =   
   

, 

d) Gọi phương trình mặt cầu ( )4S  có dạng 2 2 2 2 2 2 0x y z ax by cz d+ + − − − + = , với tọa độ tâm 

( ); ;I a b c . 

Ta có: 
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Sưu tầm và biện soạn 

( ) ( ); ; 0I a b c Oxy c  = ; 

( )

( )

( )

2 4 21 2

2 6 11 1

4 4 17 21

A S a b d a

B S a b d b

a b d dC S

 − − + = − = − 
  

  − + + = −  =  
  − − + = − = −  

;

2 2 2 4 1 0 21 26R a b c d= + + − = + + + = . 

Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ( ) ( ) ( ) ( )2;0;0 , 1;3;0 , 1;0;3 , 1;2;3A B C D- . 

a) Mặt cầu ( ) ( )
2 2 2: 2 25S x y z- + + =  có tâm là điểm A . 

b) Mặt cầu ( )S  tâm O  bán kính OA  có phương trình ( ) 2 2 2: 4S x y z+ + = . 

c) Mặt cầu ( )S  đường kính AC  có phương trình ( )
2 2

21 3 9
:

2 2 2
S x y z

æ ö æ ö
÷ ÷ç ç- + - + =÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø

. 

d) Mặt cầu ( )S  ngoại tiếp tứ diện ABCD  có bánh kính 6R = . 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

a) Mặt cầu ( ) ( )
2 2 2: 2 25S x y z- + + =  có tâm là điểm ( )2;0;0A . 

b) Ta có 2R OA= =  Þ  Mặt cầu ( ) 2 2 2: 4S x y z+ + = . 

c) Tâm 
1 3

;0;
2 2

I
æ ö

÷ç ÷ç ÷çè ø
, bán kính 

3 2

2 2

AC
R = =  ( )

2 2

21 3 9
:

2 2 2
S x y z

æ ö æ ö
÷ ÷ç çÞ - + + - =÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø

. 

d) Gọi ( ); ;I a b c  là tâm mặt cầu đi qua bốn điểm , , ,A B C D . Khi đó: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 2 22 2 22 2

2 2 22 2 2 2 2

2 2 2 2 2 22 2

2 1 3

2 1 3

2 1 2 3

a b c a b cAI BI

AI CI a b c a b c

AI DI a b c a b c

ìï - + + = - + - +ìï ï=ï ïï ïï ï= Û - + + = + + + -í í
ï ïï ïï ï= - + + = - + - + -ï ïî ïî

 

( )

3 3 0

1 1 0;1;1

2 3 5 1

a b a

a c b I

a b c c

ì ì- = - =ï ïï ïï ïï ïÛ - = - Û = Þí í
ï ïï ï- - = - =ï ïï ïî î

 

Bán kính: 2 2 22 1 1 6R IA= = + + = . 

Câu 34: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( ) 2 2 2: 2 4 1 0S x y z x z+ + − + + = . 

a) Tọa độ tâm I  của mặt cầu là ( )1;0; 2− . 

b) Diện tích mặt cầu bằng ( )16 dvdt . 

c) Điểm ( )1;2;3A  nằm trong mặt cầu. 

d) Số điểm chung của đường thẳng 
1 2

:
2 1 1

x y z− −
 = =

−
 và mặt cầu ( )S  bằng 0 . 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 
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a) Tọa độ tâm I  của mặt cầu là 

2 : 2 1

0 : 2 0

4 : 2 2

I

I

I

x

y

z

= − − =


= − =
 = − = −

   ( )1;0; 2I − . 

b) ( )
22 21 0 2 1 2R = + + − − =    ( )2 24 4 .2 16mcS R dvdt  = = = . 

c) ( )0;2;5IA =    2 2 20 2 5 29 2IA = + + =     điểm A  nằm ngoài mặt cầu. 

d) Đường thẳng   đi qua ( )0;1;2M  và nhận ( )2;1; 2u = −  làm một vectơ chỉ phương. 

( )
, 498

,
6

u MI
d I R

u

 
 

 = =       không cắt ( )S    số điểm chung của đường thẳng   và 

mặt cầu ( )S  bằng 0 . 

Câu 35: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( ) ( )
22 2 5: 1S x y z+ + - = và hai điểm ( )2; 2;4A - , 

( )3;3; 1B - - . 

a) Mặt cầu ( )S  có tâm ( )0;1; 1I - . 

b) 2R d- <  với d  là khoảng cách từ tâm I mặt cầu ( )S  đến mặt phẳng ( ): 1 0P x y+ + = . 

c) Đường thẳng AB  không cắt mặt cầu ( )S . 

d) Điểm M  thay đổi thuộc ( )S , biểu thức 2 22 3MA MB+  đạt giá trị nhỏ nhất bằng 105 (Làm 

tròn kết quả đến hàng đơn vị). 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai 

a) Mặt cầu ( )S  có tâm ( )0;0;1I  và bán kính 5R = . 

Nên ý a) sai 

b) Ta có khoảng cách từ tâm ( )0;0;1I  đến mặt phẳng ( )P  là 
( )( ), 2 2 2

1.0 1.0 0.1 1 2

21 1 0
I P

d
+ + +

= =
+ +

 

Vậy 
( )( ),

2
5 1,53 2

2I P
R d- = - » <  

Nên ý b) đúng 

c) Ta có: ( ) ( ) ( )5;5; 5 , 2;2; 3 , 5; 5;0AB AI AB AIé ù= - - = - - Þ = - -ê úë û

uuur uur uuur uur
 

Vậy 
( )

( ) ( )

( ) ( )

2 2 2

,
2 22

, 5 5 0 6
0,82

35 5 5
I AB

AB AI
d R

AB

é ù
- + - +ê úë û

= = = » <

- + + -

uuur uur

uuur  nên đường thẳng AB  cắt 

( )S  tại hai điểm phân biệt. 

Nên ý c) sai. 

d) Mặt cầu có tâm ( )0;0;1I , bán kính 5R = . 
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Gọi E  là điểm thỏa mãn: ( ) ( ) ( )2 3 0 1;1;1 , 2;2; 2 , 3; 3;3EA EB E EB EA+ = Þ - = - - = -
uur uur uur uurr

 

Xét ( ) ( )
2 2

2 22 3 2 3P MA MB ME EA ME EB= + = + + +
uuur uur uuur uur

 

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

0

2 . 2 . 3

5 2 3 . 2 3 5 2

4 3 6

32

ME ME EA EA ME ME EB EB

ME EA EB ME EA EB ME EA EB

+ + +

= +

= + +

æ ö
÷ç ÷ç+ + + = + +÷ç ÷÷çè ør

uuur uur uuur uur

uuur uur uur

144442 44443

 

Biểu thức P đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi ME  đạt giá trị nhỏ nhất. 

Ta có ( )1;1;0 2IE IE R= - Þ = <
uur

 suy ra E  nằm trong mặt cầu nên 

min 5 2ME R IE= - = -  với 2 3, 3 3EB EA= =  

Vậy ( ) ( ) ( )2 2 2

m min

2 2 2

in 5. 5 2 2. 2 3 3. 3 3 1085 2 3P ME EA EB= =+ + - + + »  

Nên ý d) sai. 

Câu 36: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( )S  có phương trình 

( ) ( ) ( )
2 2 2

4 3 1 169x y z− + − + + = . 

a) Mặt cầu ( )S  có đường kính bằng 13 . 

b) Diện tích mặt cầu 338mcS = . 

c) Mặt cầu ( )S  tiếp xúc với mặt phẳng ( ) : 2 2 39 0P x y z− − − = . 

d) Mặt cầu ( )S  cắt trục Oz  tại hai điểm phân biệt A , B  sao cho 24AB = . 

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng 

Mặt cầu ( )S  có tâm ( )4;3; 1I −  và bán kính 13R = . 

a) Đường kính của mặt cầu ( )S  là 2 2.13 26d R= = = . 

b) Diện tích mặt cầu bằng 2 24. . 4. .13 676mcS R  = = = . 

c) Ta có ( )( )
( )

( ) ( )
2 22

1.4 2.3 2. 1 39
, 13

1 2 2
d I P R

− − − −
= = =

+ − + −
 nên mặt cầu ( )S  tiếp xúc với mặt phẳng. 

d) Gọi H  là hình chiếu của I  lên trục Oz  nên ( )0; 0; 1H −  và H  là trung điểm của AB . 

( )4; 3;0IH = − − ( ) ( )
2 2 24 3 0 5IH = − + − + = . 

Ta có 2 2AH R IH= −
2 213 5= − 12= . 

Do H  là trung điểm của AB  nên 2 2.12 24AB IH= = = . 
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Câu 37: Trong không gian Oxyz  (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét), một trạm thu phát sóng điện 

thoại di động được đặt ở vị trí ( )1;3;7I . Trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ 

sóng là 3 km. 

a) Phương trình mặt cầu ( )S  để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phù sóng trong không gian 

là ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 3 7 9x y z+ + + + + = . 

b) Nếu người dùng điện thoại ở vị trí điểm ( )2;2;7A  thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu 

phát sóng đó. 

c) Nếu người dùng điện thoại ở vị trí có toạ độ ( )5;6;7B  thì không thể sử dụng dịch vụ của trạm 

thu phát sóng đó. 

d) Tính theo đường chim bay, khoảng cách lớn nhất để một người ở vị trí có toạ độ ( )5;6;7B  di 

chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị ki-lô-mét là 8km . 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

a) Phương trình mặt cầu ( )S  tâm ( )1;3;7I  bán kính 3 km mô tả ranh giới bên ngoài của vùng 

phủ sóng trong không gian là ( ) ( ) ( )
2 2 2

1 3 7 9x y z- + - + - = . 

b) Ta có: ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 1 2 3 7 7 2 3IA = - + - + - = <  nên điểm A  nằm trong mặt cầu. Vì 

điểm A  nằm trong mặt cầu nên người dùng điện thoại ở vị trí có toạ độ ( )2;2;7A  có thể sử dụng 

dịch vụ của trạm thu phát sóng đó. 

c) Ta có: ( ) ( ) ( )
2 2 2

5 1 6 3 7 7 5 3IB = - + - + - = >  nên điểm B  nằm ngoài mặt cầu. Vậy 

người dùng điện thoại ở vị trí có toạ độ ( )5;6;7B  không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát 

sóng đó. 

d) Ta có: ( )4;3;0 ;IB
uur

 ( ) ( ) ( )
2 2 2

5 1 6 3 7 7 5 3IB = - + - + - = >  nên điểm B  nằm ngoài mặt 

cầu. Phương trình đường thẳng BI  dạng: 

1 4

3 3

7

x t

y t

z

ì = +ïïïï = +í
ïï =ïïî

. 

Gọi mặt cầu ( )S BI EÇ º  suy ra tọa độ E  là nghiệm của hệ 
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( ) ( ) ( )
2 2 2

3

5

17
17 24

; ;7 1,75
5 5

24
1 4 5

3 3 7

7 3

51 3 7 9

7
7 6

; ;7 85
5 5

6

5

7

t

x
E EB

yx t

y t z

z
t

x y z

x
E EB

y

z

éìïïê =ïêïïêïïêï æ ö=êïï ÷çÞ Þ »ê ÷í ç ÷çï è øêïêïï =êì ï= +ï ïêï ïï êïï = + =ïï êïîï Ûí ê=ï ìêïï ï = -ï êïï ïê- + - + - =ï ïïî êïïêï æ ö= -ïï ÷çÞ - Þ =÷í ç ÷çï è øïïï =ïïïï =ïïîë

ê
ê
ê
ê
ê
ê
ê

 

Vậy khoảng cách lớn nhất để một người ở vị trí có toạ độ ( )5;6;7B  di chuyển được tới vùng phủ 

sóng theo đơn vị ki-lô-mét là 8km . 

Câu 38: Trong không gian Oxyz  cho mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

: 1 1 1 5S x y z- + - + - = . 

a) Mặt cầu ( )S  có tâm ( )1;1; 1I -  và bán kính 5R= . 

b) Điểm ( )1;2;3M  thuộc ( )S . 

c) Điểm ( )1; 2; 3N - - -  nằm ngoài mặt cầu ( )S . 

d) Mặt phẳng ( ): 3 4 5 0P x y+ - =  cắt mặt cầu ( )S  theo một giao tuyến là đường tròn có diện 

tích bằng 
484

25

p
. 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

a) Mặt cầu ( )S  có tâm ( )1;1;1I  và bán kính 5R= . 

b) Thay tọa độ điểm ( )1;2;3M  vào phương trình mặt cầu ( )S  ta được 

( ) ( ) ( )
2 2 2

1 1 2 1 3 1 5- + - + - = (TM). Vậy ( )M SÎ . 

c) Ta có ( )2; 3; 4IN = - - -
uur

suy ra 29IN R= > nên điểm N nằm ngoài mặt cầu ( )S . 

d) 
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( )P  cắt mặt cầu ( )S  theo một giao tuyến là đường tròn có bán kính là r . Khi đó: 

( )( ) ( )( )2 2 2 2 2 11
; ; .

5
R r d I P r R d I P= + Û = - =  

Vậy diện tích của đường tròn đó là 2 484
4

25
S R

p
p= = . 

 

 

 

 

 


